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	TRƯỜNG TIỂU HỌC & TRUNG HỌC CƠ SỞ

HÀ NỘI THĂNG LONG


	KIỂM TRA HỌC KÌ II – NGỮ VĂN 8
NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian: 90 phút


Phần I: (5 điểm) Cho đoạn trích sau: 

“Enricô con ơi! Việc học đối với con hình như khó nhọc, mẹ con nói phải đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn! Con thử tưởng tượng nếu con ngồi không ở nhà thì ngày giờ của con sẽ trống trả biết là dường nào! Cha chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là con lại muốn trở lại nhà trường. Con ơi! Hiện thời không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày, tối đến còn phải cắp sách đi học, những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học, những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học, viết. Cho đến những trẻ mù, trẻ câm, chúng đều học cả.  

[…] Cố lên! Con ơi! Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là thù địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn, con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát.”

(Ét-môm-đô Đơ A-mi-xi, Những tấm lòng cao cả)

1. Xác định kiểu hành động nói và cách thực hiện hành động nói của câu văn “Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là thù địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn, con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát.”
2. Theo em, “lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn” nghĩa là như thế nào? Mục đích của việc học ngày nay khác gì với mục đích của việc học trong xã hội phong kiến xưa được đề cập đến trong một văn bản nghị luận trung đại đã học ở chương trình Ngữ văn lớp 8, kì II? 

3. Từ đoạn trích trên và sự hiểu biết của bản thân, em hãy viết một đoạn văn diễn dịch (12 – 15 câu) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa việc học tập của thế hệ trẻ đối với sự phát triển xã hội hiện nay.
Phần II: (5 điểm) Cho câu thơ sau :  

Khi con tu hú gọi bầy
1. Chép thuộc lòng 5 câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ. 

2. Xác định tên văn bản, tên tác giả và hoàn cảnh sáng tác của văn bản chứa câu thơ trên. 

3. Giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ? Tiếng chim tu hú xuất hiện ở đầu và cuối bài thơ có gì giống và khác nhau ?

4. Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp khổ thơ vừa chép, trong đó có sử dụng 1 câu nghi vấn dùng để khẳng định (gạch chân và chú thích). 

MA TRẬN ĐỀ 
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	Thơ cách mạng (Khi con tu thú)
	- Chép thuộc lòng khổ thơ.

- Xác định tên văn bản, tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác.
	- Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ. 

- So sánh tiếng chim tu hú mở đầu và kết thúc bài thơ. 
	Cảm nhận về đoạn thơ
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	Số câu: 2
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 3.5
Số điểm: 4.5
Tỉ lệ: 45%

	Đoạn trích trong “Những tấm lòng cao cả”
	
	- Giải thích một vấn đề. 
- Liên hệ, so sánh với tác phẩm khác. 
	
	Viết đoạn văn nghị luận về ý nghĩa của việc học tập
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	
	Số câu: 1

Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 2
Số điểm: 4.5
Tỉ lệ: 45 %

	Hành động nói
	- Xác định kiểu hành động nói, cách thực hiện hành động nói
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%

	Kiểu câu 
	
	
	Viết đoạn văn nghị luận trong đó sử dụng kiểu câu nghi vấn 
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	
	
	Số câu: 1/2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu: 0.5

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%

	
	Số câu: 3

Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 2

Số điểm: 2.5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 1

Số điểm: 2.5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 7
Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm

	I
	1
	- Kiểu hành động nói: Cầu khiến (khuyên nhủ).

- Cách thực hiện: Trực tiếp
	0.25

0.25

	
	2
	- “lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn”: mục đích của việc học tập là mang đến sự tiến bộ, văn minh, phát triển cho xã hội. 

- So sánh: 

+ Mục đích của việc học học trong xã hội phong kiến (từ văn bản “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp): học để biết rõ đạo, để làm người.

+ Mục đích của việc học trong xã hội ngày nay: ngoài việc học để trở thành người có đạo đức, học còn để phát triển kĩ năng, học để có kiến thức xây dựng đất nước …. => Mục đích học tập đa dạng, phong phú và toàn diện hơn. 
	0.5

0.5

0.5

	
	3
	* Yêu cầu về hình thức: 

- Đảm bảo đúng hình thức đoạn văn diễn dịch.

- Đảm bảo đủ số câu, không sai chính tả, không mắc lỗi diễn đạt. 

* Yêu cầu về nội dung: 

- HS bày tỏ quan điểm cá nhân về ý nghĩa của việc học tập đối với sự phát triển của xã hội hiện nay: 

+ Mỗi cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xã hội.

+ Cá nhân học tập toàn diện: về đạo đức, về kĩ năng, về kiến thức… sẽ giúp xã hội phát triển toàn diện về văn hóa, về kinh tế, lối sống ….

(mỗi luận cứ HS đưa ra các dẫn chứng và lí lẽ phù hợp).
	0.5

3



	II
	1
	HS chép hoàn thiện khổ thơ.

(Sai một chữ trừ 0.25 điểm)
	0.5

	
	2
	- Tên văn bản: Khi con tu hú
- Tên tác giả: Tố Hữu.

- Hoàn cảnh sáng tác: năm 1939 khi nhà thơ bắt giam trong nhà lao Thừa Phủ (Huế).
	0.25
0.25

0.5

	
	3
	- Ý nghĩa nhan đề: 
+ Nhan đề là một mệnh đề chỉ trạng ngữ, gợi ra một thời điểm cụ thể (tiếng chim gọi hè) khơi gợi sự tò mò cho người đọc. 

+ Mở ra mạch cảm xúc của toàn bài thơ: là âm thanh của đời sống rộn rã, là tiếng lòng của người tù, nỗi u uất ngột ngạt, là tiếng gọi của khát vọng tự do …
- Tiếng chim tu hú mở đầu và kết thúc bài thơ: 

+ Giống nhau: tạo ra kết cấu đầu cuối tương ứng.

+ Khác nhau: 

. Mở đầu: Âm thanh của đời sống, âm thanh của tiếng chim gọi hè.

. Kết thúc: Âm thanh của tự do, tiếng lòng thôi thúc khao khát tự do.
	0.25

0.25
0.5

	
	4
	* Yêu cầu về hình thức: 
- Đúng hình thức đoạn văn

- Đảm bảo đủ độ dài.

* Yêu cầu về tiếng Việt:

- Có ít nhất 1 câu nghi vấn dùng để khẳng định.

- Có gạch chân và chú thích

* Yêu cầu về nội dung: 

- Khổ thơ mở ra một bức tranh vào hè trong tâm tưởng người chiến sĩ cách mạng được khơi gợi từ âm thanh của tiếng chim tu hú: 

+ Phép liệt kê:

+ Bút pháp miêu tả đặc sắc: âm thanh, đường nét, hình ảnh, sắc màu, hương vị….
+ Các hình ảnh thơ tiêu biểu, đặc trưng: chim tu hú, vườn râm, ve ngân, bắp rây, nắng đào, diều sáo … 

=> Lòng yêu cuộc sống tha thiết -> khao khát tự do. 
	0.5
0.5

1

0.5



